	Đơn vị:  TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN) . . . . . 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số:  01

	
	BÁO CÁO TĂNG, GIẢM TÀI SẢN NĂM 2009 VÀ NĂM 2010
	

	
	
	ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ NHÀ VÀ ĐẤT
	

	
	(Kèm theo công văn số: 208/TA-KHTC ngày 05 tháng 4 năm2011 của Toà án nhân dân tối cao)

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Ngày ,tháng, số của quyết định hoặc biên bản giao nhận đưa tài sản vào sử dụng
	Loại tài sản
	Lý do
	Diện tích nhà, đất (m2)
	Giá trị tài sản (Nguyên giá; đồng)
	Hiện trạng nhà, đất sau khi thay đổi (m2)

	
	
	
	
	Đã kê khai đăng ký
	Tăng thêm
	Giảm đi
	Đã kê khai đăng ký
	Tăng thêm
	Giảm đi
	Làm trụ sở làm việc
	Làm cơ sở HDSN
	Làm trụ sở làm việc của tổ chức
	Sử dụng khác

	I
	 
	Tài sản là Đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Trụ sở A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Trụ sở B
	Ví dụ như: Nâng cấp, mở rộng diện tích.; Đánh giá lại , thu hẹp, thanh lý , điều chuyển diện tích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	. . . . . . . . .
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	 
	Tài sản là Nhà 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nhà làm việc
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nhà A
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nhà B
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	……………..,ngày……..tháng  4  năm 2011

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	
	
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	
	
	
	(Ký, họ tên và đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú: Đơn vị phô tô gửi kèm theo giấy tờ liên quan đến việc tăng, giảm đất kèm theo báo cáo này.
	
	


	ĐƠN VỊ:  TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH (HUYỆN) . . . . . 
	
	
	
	Biểu số:  02

	
	BÁO CÁO GIẢM TÀI SẢN NĂM 2009 VÀ NĂM 2010

	
	
	XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN KHÁC CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

	
	(Kèm theo công văn số: 208/TA-KHTC ngày 05 tháng 4 năm2011 của Toà án nhân dân tối cao)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Ngày tháng số quyết định
	Tên tài sản
	Lý do thay đổi
	Nguyên giá đã khai báo
	Diện tích đã khai báo
	Đơn vị nhận điều chuyển 
(Tên đơn vị, mã đơn vị)
	Ghi chú

	1
	 
	Xe ô tô:  Toyta 7 chỗ ngồi Biển kiểm soát số 80B -2412; . . . . 
	Bị thu hồi ( thanh lý, điều chuyển, bán,tiêu huỷ . . .)
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Nhà A1
	Phá dỡ ( thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý . . .)
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Đất trụ sở A
	Điều chuyển (chuyển nhượng/ bị thu hồi . . . )
	 
	 
	Đơn vị C
	 

	4
	 
	Tài sản khác (máy A)
	Bị thu hồi (điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu huỷ . . . )
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	……………..,ngày……..tháng  4  năm 2011

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	
	(Ký, ghi rừ họ tên)
	
	
	(Ký, họ tên và đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	. Riêng lý do điều chuyển phải có thông tin: "tên đơn vị  nhận điều chuyển" 
	
	


	ĐƠN VỊ:  TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH  . . . . . 
	
	
	
	
	
	Biểu số:  03. 

	TỜ KHAI BỔ SUNG ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2009 VÀ 2010

	(Kèm theo công văn số: 208/TA-KHTC ngày 05 tháng 4 năm2011 của Toà án nhân dân tối cao)

	 
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Nhóm xe
	Nhãn hiệu xe
	Biển kiểm soát
	Số chỗ ngồi hoặc tải trọng
	Năm sản xuất
	Năm đưa vào sử dụng
	Nguyên giá tài sản ( đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách
	Nguồn khác
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phục vụ chức danh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xe chuyên dùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xe khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	……………..,ngày……..tháng  4  năm 2011

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	
	(Ký, họ tên và đóng dấu)


